
 Nguồn ngân 

sách 

Nguồn 

khác

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Phương tiện đi lại      2.009.140           2.009.140               340.590   

1
Xe ô tô Mitshubishi 81B - 

4778 
Cơ quan 1 chiếc         873.840              873.840                           -   x

2 Xe ô tô Fortuner 81A-00162 Cơ quan 1 chiếc      1.135.300           1.135.300               340.590   x

II Tài sản cố định khác      5.767.695           5.448.709               991.227   

3 Máy vi tính Cơ quan 2 bộ           24.207   24.207             -                       x

4 Máy photo copy
Văn 

phòng
1 cái           34.870   34.870             -                       x

5 Mạng LAN Cơ quan
1 hệ 

thống
          12.070   12.070             -                       x

6 Máy vi tính Cơ quan 5 bộ           60.830   60.830             -                       x

7 Website Cơ quan 1 cái           12.000   12.000             -                       x

8 Laptop Acer Aspire Cơ quan 1 cái           12.050   12.050             -                       x

9 Máy chiếu Panasonic LCD P.CNTT 1 cái           32.950   32.950             -                       x

10 Máy vi tính Cơ quan 2 bộ           18.900   18.900             -                       x

11 Máy vi tính FPT - LCD 17' Cơ quan 1 cái           12.600   12.600             -                       x
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12 Máy quay SoNY
Văn 

phòng
1 cái           27.489   27.489             -                       x

13 Máy vi tính FPT S855
Văn 

phòng
1 cái           21.520   21.520             -                       x

14 Máy vi tính Cơ quan 5 bộ           49.500                49.500   -                       x

15 Laptop Inspiron 1464
Ban Giám 

đốc
1 cái           16.050                16.050                   1.605   x

16 Máy Scan HP N 8420
Văn 

phòng
1 cái           30.030                30.030                           -   x

17 Máy vi tính Elead
P.CNTT, 

P.TTBCXB
2 bộ           25.000                25.000                           -   x

18 Hệ thống HOSTING ( 2009)
Trung tâm 

CNTT&TT

1 hệ 

thống
     2.362.523           2.362.523                           -   x

19 Máy tính xách tay Dell N5050 Thanh tra 1 cái           15.550                15.550                           -   x

20
Máy ảnh Sony Alpha SLT-

A37K
Thanh tra 1 cái           12.500                12.500                           -   x

21 06 bộ máy vi tính để bàn

Văn phòng, 

Thanh tra, 

P.TTBCXB

, P.KHTC

6 bộ           61.000                61.000                           -   x

22
Máy vi tính - Dự án Quản lý 

văn bản điều hành
P.CNTT 1 bộ           15.085                15.085                           -   x

23
Máy scan - Dự án Quản lý văn 

bản điều hành

Văn 

phòng
1 cái           26.768                26.768                           -   x

24 Máy photo copy
Văn 

phòng
1 cái           59.670   59.670             29.835             x
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25
Thiết bị Dự án một cửa điện tử 

dùng chung cho các Sở, ngành

P.CNTT, 

Văn 

phòng

1 bộ           87.156                87.156                 17.431   x

26

Thiết bị Dự án xây dựng hệ 

thống bảo mật cho các Sở, 

ngành

P.CNTT 1 bộ         265.014              265.014                 53.003   x

27
04 bộ máy vi tính - Dự án 

DVC trực tuyến mức độ 3,4

Văn 

phòng, 

PGĐ-

Hương, 

P.CNTT, 

P.BCVT

4 bộ           56.038   56.038             22.415             x

28
Bộ máy tính để bàn cho công 

chức tuyển dụng mới
P.KHTC 1 bộ           12.482   12.482             4.993               x

29
Máy vi tính xách tay cho Đội 

PCIL của tỉnh
Thanh tra 1 cái           10.700   10.700             4.280               x

30
Laptop Dell Inspiron 5368i5 - 

Dự án WAN
P.CNTT 1 cái           21.071   21.071             8.330               x

31 Bộ bàn ghế phòng họp Cơ quan 1 bộ         134.800   134.800           84.250             x

32 Bản quyền thiết bị tường lửa P.CNTT 1PM           94.751                94.751                 62.536   x

33

Phần mềm Quản lý văn bản 

điều hành - Dự án Quản lý văn 

bản điều hành

Cơ quan
1 hệ 

thống
     1.005.861           1.005.861               189.144   x

34

Phần mềm Dự án một cửa điện 

tử dùng chung cho các Sở, 

ngành

P.CNTT
1 phần 

mềm
          18.631                18.631                   3.726   x

35

Phần mềm Dự án xây dựng hệ 

thống bảo mật cho các Sở, 

ngành

P.CNTT
1 phần 

mềm
          22.885                22.885                   4.577   x
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36
12 Phần mềm dịch vụ công 

mức trực tuyến độ 3

Văn 

phòng

12 phần 

mềm
        683.268   683.268           273.307           x

37
01 Phần mềm dịch vụ công 

mức trực tuyến độ 4

Văn 

phòng

1 phần 

mềm
          76.649   76.649             30.659             x

38 Bản quyền thiết bị tường lửa P.CNTT
3 bản 

quyền
        110.942   110.942           66.565             x

39 Phần mềm DVCTT mức độ 3
Văn 

phòng

4 phần 

mềm
224.285       224.285           134.571           x

Tổng cộng      7.776.835           7.457.849            1.331.817   
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